
WEEK 9.10               GRADE 6
UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES 
VOCABULARY
- pastime /'pɑ:staim/ (n): trò tiêu khiển, sự giải trí
         - badminton /'bædmintən/ (n): cầu lông
- table tennis /'teibl 'tenis/ (n): bóng bàn
- pingpong /'piɳpɔɳ/ (n): bóng bàn
- sporting activity /'spɔ:tiɳ æk'tiviti/ (n): hoạt động thể thao
- aerobics /'æroubiks/ (n): môn thể dục nhịp điệu
- time /taim/ (n): lần
- picnic /'piknik/ (n): cuộc dã ngoại
- go on a picnic /gou onə 'piknik / (v): đi dã ngoại
- tent /tent/ (n): trại, lều
- kite /kait/ (n): diều
- fly the kite /flai ðə kait/ (v): thả diều
- diary /'daɪəri/ (n): nhật ký
- fishing /'fiʃiɳ/ (n): câu cá, đánh cá
- movie /'mu:vi/ (n): phim, điện ảnh
- go to the movies /gou tu the 'mu:viz / (v): đi xem phim (= go to the cinema hoặc go to the pictures)
- rope /roup/ (n): dây thừng, dây chão
- skip /skip/ (v): nhảy qua, bỏ qua
- swim /swim/ (v): bơi
- go camping /gou kæmpiɳ/ (v): đi cắm trại
- wear /weə/ (v): mặc (quần áo). đeo (kính), đội (mũ) mạng (giầy, dép)
- jog /ʤɔg/ (v): chạy đều, chạy bộ
- once /wʌns/ (adv): một lần
- twice /twais/ (adv): hai lần
- three times /θri: taimz/ (adv): ba lần
- How often /'hau often/ (adv): bao lâu ... một lần, thường xuyên ... như thế nào
- usually /'ju:ʒuəli/ (adv): thường thường, thường xuyên
- often /'ɔ:fn/ (adv): thường thường, thường xuyên
- occasionally /ə'keiʤnəli/ (adv): thỉnh thoảng
- sometimes /'sʌmtaimz/ (adv): thỉnh thoảng, đôi khi
- never /'nevə/ (adv): chưa bao giờ
- always /'ɔ:lwəz/ (adv): luôn luôn
- seldom /'seldəm/ (adv): hiếm khi, ít khi
- rarely /'reəli/ (adv): hiếm khi, ít khi
GRAMMAR
1. Hỏi chơi môn thể thao gì?
Which sports + do/ does + S + play?
S+ play(s) + sport
e.g. which sports do you play?
I play football/ volleyball/ tennis …
I swim / jog / skip / dance
I do aerobics.
2. Ôn tập Present simple tense + present progressive tense
3. ADVERB OF FREQUENCE (trạng từ chỉ sự thường xuyên) 
Always 	usually	often 		sometimes		never
Vị trí : trước động từ thường , tính từ / sau chủ từ , trợ động từ , động từ đặc biệt.
e.g. I always get up early.
	She sometimes goes to bed at ten.
          * Sometimes she goes to bed at ten.
*** số lần : once a week ( 1 lần 1 tuần ) / twice a month (2 lần 1 tháng ) / three times a year ( 3 lần 1 năm) / 4 times a day ( 4 lần 1 ngày) => đứng cuối câu
She goes to the country 4 times a year
*** every day / every week / every month / every year / every Sunday => đứng đầu hoặc cuối câu.
Every Sunday she goes to the movie theater with her family.
She goes to the movie theater with her family every day.

4. HOW OFTEN: 
How often + do/does + S + Vbare?
e.g. How often do you go to school?
      I usually go to school .
      I go to school 6 days a week.
How often do you use this bike?
I use this bike every day.


PRACTICE
I, Đặt câu với các từ gợi ý, dùng thì hiện tại tiếp diễn
1. he/ swim
2. Nam/ jog
3. Thu and Lan/ play badminton
4. they/ play soccer
5. the children/ play volleyball
6. Tan and Ba/ play tennis
7. she/ do aerobics
8. Linh/ skip rope
9. the boy/ read a book
10. Quang/ write a letter
II, Sắp xếp các chữ cái thành từ đúng 
	1. ioscaerb 
2. ontbdainm
3. denkwee
4. icnipc
5. teki
	6. sywaal
7. mestimeso
8. pamc
9. reven
10. tonfe


III, Đặt câu với các từ gợi ý, dùng thì hiện tại đơn
1. He/ swim/ every day.
2. Ba/ jog/ every day.
3. Mai/ play badminton/ every afternoon.
4. The children/ play volleyball/ every evening.
5. The girl/ skip rope/ every day.
6. My father/ jog/ every day.
7. She/ often/ do aerobics.
8. Nam/ sometimes/ play table tennis.
9. His friends/ play soccer/ every Sunday.
10. I/ swim/ every afternoon.
IV, Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau
	1. _______________________?
2. _______________________?
3. _______________________?
4. _______________________?
5. _______________________?
6. _______________________?
7. _______________________?
8. _______________________?

9. _______________________?
10. _______________________?
	· She goes jogging once a week.
· They often go to the park.
· Yes, they sometimes have a picnic.
· No, they don’t go camping every week.
· She plays tennis.
· I’m playing badminton.
· I often go fishing in my free time.
· They never go camping because they don’t have a tent.
· He reads twice a week.
· He feels tired now.



V, Đặt các trạng từ vào đúng vị trí
1. I am busy on weekday. (always)
2. Do you read a newspaper in the morning? (often)
3. Lan listens to music in her free time. (usually)
4. Where does she have breakfast? (sometimes)
5. Minh goes fishing. (never)
6. I go to the cinema. (often)
7. She is a good student. (always)
8. My parents go to work on Mondays. (usually)
VI,  Đọc đoạn văn sau đó trả lời câu hỏi
	 Lan has three meals a day: breakfast, lunch and dinner. She usually has breakfast at home. She has bread, eggs and milk for breakfast. At school Lan and her friends always have lunch at one o’clock. They often have fish or meat, vegetables and soup for lunch. Lan has dinner with her parent at home at 7 o’clock. They often have meat of fish, bread, chicken and vegetables for dinner. After dinner they eat some fruits or cakes. Lan likes dinner because it is a big and happy meal of the day. Her family go out for dinner once a month.
1. How many meals does Lan have a day?
2. What time does she always have lunch?
3. What does she have for breakfast?
4. What do Lan and her parent have for dinner?
5. What do they do after dinner?
6. is dinner a happy meal of the day?
7. Why does Lan like dinner?
8. How often do her family go out for dinner?
VII, Điền một từ thích hợp
1. How many children __________ she have?
2. Today is __________. We do not work. We’re all at home.
3. my father is __________ a book.
4. What is your __________ food?
5. __________ is her sister doing?
6. Our class begins __________ seven o’clock.
7. Sorry. I’m not __________ tonight.
8. How __________ do you go camping? - Once a year.
9. Which __________ do you play? I play soccer.
10. What does Lan do __________ her free time? – She goes jogging. 
VIII, Cho dạng đúng của động từ
1. Ha (like) __________ badminton. She often (play) __________ badminton with her friends, Lan. They (play) __________ it every Thursday afternoon. They (play) __________ badminton in the yard now.
2. What __________ your sister (do) __________ in her free time?
      She (skip) rope.
3. Where (be) __________ Nam? 
       He (be) __________ in his room. He (play) games.
4. Which sports __________ your children (play) __________? 
 They (play) __________ soccer. They (play) __________ soccer at the moment.
5. Anh (do) aerobics in the gym three times a week.
IX, Đổi các câu sau sang thể phủ định và nghi vấn
1. Mai brushes her teeth twicw a day.
2. Ba and Lan sometimes go to the zoo.
3. I usually play sports.
4. He is listening to music now.
5. She sometimes has a picnic.
6. They often go camping on Sundays.
7. Nam often goes to the park.
8. She always has some orange juice after lunch.
9. We sometimes have some bananas.
10. Miss Thu usually eats some vegetables.
X, Sắp xếp các từ dưới đây thành câu
1. Vy/ does/ often/ what/ have/ breakfast/ for?
2. usuallr/ on/ do/ Mondays/ you/ go/ to/ school?
3. Mary/ two/ and/ milk/ glasses/ Tom/ of/ want.
4. of/ she/ go/ does/ how/ cineam/ to/ the?
5. twice/ Miss Lan/ listens/ music/ week/ a/ to.
6. she/ never/ with/ camping/ goes/ her/ friends.
7. Hung/ what/ does/ do/ time/ free/ in/ his?
8. games/ play/ video/ I often.
9. play/ you/ sport/ which/ do?
10. listening/ music/ she/ is/ to/ at/ moment/ the.
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I, Hoàn tất đoại hội thoại sau, sau đó trả lời câu hỏi
	Quang likes camping (1) __________ the weekend, he often goes camping (2) __________ the mountain. He usually goes (3) __________ his friends. Quang and his friends always wear strong boots (40 __________ warm clothes. (5) __________ always take food, water and a camping stove. Sometimes, they (6) __________ overnight.
1. What does Quang like?
2. Where does he often go?
3. When does he go?
4. Who does he usually go with?
5. What do they always wear?
6. What do they always take?
7. Do they camp overnight?
II, Đặt câu hỏi cho những từ gạch dưới
1. My sister likes shopping.
2. He goes to the cinema twice a week.
3. They live in the country.
4. She wants some iced rea.
5. Her mother wants two bottles of cooking oil.
6. Her favorite sport is swimming.
7. I often play tennis in my free time.
8. There are 24 students in the class room.
9. Mai often has dinner at 7.
10. We want two boxes of pencils?
III, Sắp xếp các danh từ sau thành 2 nhóm đếm được và không đếm được
tea, meat, chair, book, table, milk, pen, pencil, coffee, ruler, egg, bread, banana, onion, rice, orange juice, box, oil, water.
IV, Tìm và sửa lỗi
1. There is any onions.
2. Miss Lan always go to the cinema twice in a week.
3. He needs any meat.
4. Do you have some cooking oil.
5. I often have vegetables, fish and meat after dinner.
V, Đặt các trạng từ vào đúng vị trí
1. I go to the cinema. (often)
2. She is an intelligent girl. (always)
3. She drinks coffee. (every morning, at home)
4. My mother goes swimming. (never)
5. My parents go to work on Sunday. (sometimes)

